
LUA RPH RĐD

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+(7) (5) (6) (7) (8)

Tổng cộng 40 63,15 50,30 12,85

1 Thành phố Hà Tĩnh 6 3,57 3,57 Phụ lục 2.1.

2 Thị xã Kỳ Anh 6 23,92 13,15 10,77 Phụ lục 2.2.

3 Huyện Cẩm Xuyên 2 0,95 0,95 Phụ lục 2.3.

4 Huyện Hương Sơn 6 11,11 9,16 1,95 Phụ lục 2.4.

5 Huyện Đức Thọ 1 1,80 1,80 Phụ lục 2.5.

6 Huyện Lộc Hà 5 1,84 1,71 0,13 Phụ lục 2.6.

7 Huyện Kỳ Anh 4 2,24 2,24 Phụ lục 2.7.

8 Huyện Can Lộc 9 9,72 9,72 Phụ lục 2.8.

9 Huyện Nghi Xuân 1 8,00 8,00 Phụ lục 2.9.

STT
Tên huyện, 

thị xã, thành phố

Tổng công trình, dự 

án xin chuyển mục 

đích sử dụng đất

Tổng diện tích xin 

chuyển mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)

Ghi chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2. TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất giao thông 1,00 1,00 

1

Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường trải 

nghiệm nông thôn mới từ thôn Liên Nhật 

đi thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ

0,70 0,70

Thôn Liên 

Nhật, Liên Hà 

xã Thạch Hạ

Văn bản số 853/UBND-TCKH ngày 14/4/2023 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc đầu tư xây dựng công trình Nâng 

cấp, chỉnh trang tuyến đường trải nghiệm Nông thôn mới từ 

thôn Liên Nhật đi thôn Liên Hà,  xã Thạch Hạ

2
Dự án Đường từ Khu dân cư Đông Tiến 

đến thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung
0,30 0,30

Thôn Đông 

Tiến, thôn 

Hồng Hà xã 

Thạch Trung

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/10/2022 của HĐND 

thành phố Hà Tĩnh về Quyết định CTĐT các dự án đầu tư 

công khởi công mới năm 2023 trên địa bàn thành phố

II Đất thuỷ lợi 0,07 0,07 

1
Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất 

nông nghiệp xã Thạch Trung
0,07 0,07

Đoài Thịnh, 

Bắc Quang, xã 

Thạch Trung

Văn bản số 2670/UBND-TCKH ngày 07/11/2022 của UBND 

Thành phố Hà Tĩnh về việc đầu tư xây dựng công trình Hệ 

thống kênh tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Thạch 

Trung

III Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1,44 1,44 

1
Dự án tăng cường thoát lũ hạ du hồ Kẻ 

Gỗ
1,44 1,44

Thành phố Hà 

Tĩnh

Quyết định số 3592/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc Chủ trương đầu tư dự án Tăng 

cường khả năng thoát lũ Hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh

IV Đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,06 0,06 

1

QH tiểu công viên số 3 (kết hợp Nâng 

cấp, tôn tạo Giếng Chùa cổ phường Văn 

Yên)

0,06 0,06
Phường Văn 

Yên

Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc phê 

duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình 

Nâng cấp, tôn tạo Giếng chùa cổ phường Văn Yên

V Đất ở tại đô thị 1,00 1,00 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

PHỤ LỤC 2.1. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú
Tên công trình, dự án  

Phụ lục 2.1.TPHT 2



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

STT

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú
Tên công trình, dự án  

1
Hạ tầng khu tái định cư khối phố Tân 

Quý, phường Thạch Quý (giai đoạn 2)
1,00 1,00

Phường Thạch 

Quý

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/10/2022 của HĐND 

thành phố (Phụ lục số 01)

6 Tổng: 06 hạng mục 3,57 3,57

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục 2.1.TPHT 3



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất an ninh 0,05 0,05 

1 
XD trụ sở công an xã Kỳ Hoa (diện tích 

bổ sung)
0,05 0,05 Xã Kỳ Hoa Văn bản số 1930/CAT-PH10 của Công an tỉnh Hà Tĩnh 

II Đất thủy lợi 10,30 8,70 1,60 

1 

Dự án hệ thông kênh tách nước phân lũ 

cho các xã phía nam huyện Kỳ Anh (giai 

đoạn 2 và 3 từ cầu Tây Yên - Hoà Lộc)

8,70 8,70 Phường Kỳ Thịnh

Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của 

UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây 

dựng Hệ thống tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng 

cho các xã vùng phía Nam huyện Kỳ Anh

2 
Kè biển dọc theo khu tái định cư thôn 

Minh Huệ (Diện tích bổ sung)
1,60 1,60 Xã Kỳ Nam

Văn bản số 532/UBND-NL1 ngày 10/02/2023 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc lập đề xuất CTĐT xây dựng kè biển 

dọc theo Khu TĐC thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ 

Anh
III Đất ở nông thôn 4,36 4,36

1
Khu dân cư Mang Tang giai đoạn 2 (phần 

bổ sung)
4,36 4,36 Xã Kỳ Nam

Văn bản số 364/UBND-QLĐT ngày 24/02/2023 của 

UBND thị xã Kỳ Anh về việc phê duyệt chủ trương điều 

chỉnh quy hoạch khu dân cư thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam

IV Đất công trình năng lượng 9,21 0,04 9,17 

1 
Dự án XD Đường dây 500kV Quảng 

Trạch - Quỳnh Lưu
9,17 9,17 

Các xã: Kỳ Nam, Kỳ Hoa; 

các phường: Kỳ Phương, Kỳ 

Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ 

Trinh, Hưng Trí

Văn bản số 3257/UBND-KT2 ngày 26/6/2023 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc các nội dung liên quan đến dự án 

đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu đoạn đi qua 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2 

Công trình xử lý chống dây dẫn văng lắc 

đường dây 220kV và 500kV của Truyền 

tải điện Hà Tĩnh

0,04 0,04 Xã Kỳ Hoa

Văn bản số 114/TTĐHT ngày 23/5/2023 của Công ty 

Truyền tải điện Hà Tĩnh về việc thực hiện sửa chữa lớn 

các hạng mục xử lý chống dây dẫn văng lắc vào công 

trình các đường dây 220kV, 500kV TTĐ Hà Tĩnh quản lý

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất 

(ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

ĐIỀU CHỈNH TỪ NĂM 2023 CỦA THỊ XÃ KỲ ANH

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.2. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Phụ lục 2.2.TX KA 4



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất 

(ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

6 Tổng: 06 hạng mục 23,92 13,15 10,77

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục 2.2.TX KA 5



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất xây dựng cơ sở y tế 0,37 0,37

1 Trạm y tế xã Cẩm Trung 0,37 0,37 Xã Cẩm Trung

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được phê 

duyệt tại Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 

21/6/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên

II Đất ở đô thị 0,58 0,58

1
Đất ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm 

Xuyên
0,58 0,58 Thị trấn Cẩm Xuyên

Quy hoạch phân lô đất ở được phê duyệt tại 

Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 

16/3/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên

2 Tổng: 02 công trình, dự án 0,95 0,95

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)

PHỤ LỤC 2.3. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA 

BỔ SUNG NĂM TỪ 2023 CỦA HUYỆN CẨM XUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

Phụ lục 2.3.CX 6



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất an ninh 0,31 0,31

1

Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát 

giao thông QL8A thuộc phòng cảnh sát 

giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh

0,31 0,31 TT. Phố Châu

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 

của HĐND tỉnh về Quyết định CTĐT và điều 

chỉnh CTĐT một số dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh

II Đất giao thông 1,95 1,95

1
Nâng cấp đường từ xã Sơn Hồng ra 

Biên giới
1,95 1,95 Xã Sơn Hồng

Quyết định số 1306/QĐ-BQP ngày 21/4/2022 

của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt CTĐT dự 

án đường từ xã Sơn Hồng ra biên giới

III Đất công trình năng lượng 0,30 0,30

1

Xây dựng trạm mạch vòng 22kV gỉữa 

TBA 110kV Linh Cảm (E18.2) và 

TBA 110kV Hương Sơn (E18.7), nâng 

cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực 

huyện Hương Sơn , huyện Đúc Thọ

0,15 0,15

Các xã: Sơn Châu,

Sơn Ninh, Sơn 

Trung, Sơn Bằng,  

Kim Hoa

QĐ số 1333/QĐ-EVNNPC ngày 14/6/2023 của 

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (V/v phê duyệt 

danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD 

năm 2022-2023 cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)

Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA HUYỆN HƯƠNG SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.4. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA 

Phụ lục 2.4.H Sơn 7



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)

Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

2

Xây dựng, cải tạo ĐZ  110kV-

972TGHS huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh lên vận hành cấp điện áp 22kV

0,15 0,15

Các xã: Sơn Long, 

Tân Mỹ Hà, Sơn 

Châu, Sơn Ninh, 

Sơn Trung, Sơn 

Bằng, Sơn Giang, 

An Hòa Thịnh, Sơn 

QĐ số 1333/QĐ-EVNNPC ngày 14/6/2023 của 

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (V/v phê duyệt 

danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD 

năm 2022-2023 cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

IV
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo
1,05 1,05

1 Trường THPT Hương Sơn 1,05 1,05 TT. Phố Châu

Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 

11/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT 

Hương Sơn

V Đất ở đô thị 7,50 7,50

1 Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 7,50 7,50 TT. Phố Châu

Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô 

thị Bắc Phố Châu 1, huyện Hương Sơn

6 Tổng: 06 hạng mục 11,11 9,16 1,95

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục 2.4.H Sơn 8



3036,3

Phụ lục 2.4.H Sơn 9



Phụ lục 2.4.H Sơn 10



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất xây dựng công trình sự nghiệp 1,80 1,80

1 
Cục Dự trữ Nhà nước - Kho Dự trữ 

Đức Lâm
1,80 1,80 Lâm Trung Thủy

Quyết định số 742/QĐ-TCDT ngày 03/12/2019 

của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương 

thực Đức Lâm

1 Tổng: 01 danh mục 1,80 1,80

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Sử dụng từ các loại đất (ha)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐỨC THỌ

PHỤ LỤC 2.5. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Địa điểm             
Căn cứ pháp lý Ghi 

chú

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện 

tích xin 

chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Phụ lục 2.5.Đức Thọ 11



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất giao thông 0,16 0,03 0,13 

1 
Tuyến đường từ trường tiểu học đi ngã tư 

thôn Hà Ân
0,03 0,03 Xã Thạch Mỹ

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 

của HĐND huyện Lộc Hà về việc phân bổ dự 

toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển 

năm 2023

2 Cầu Hộ Độ 0,13 0,13 Xã Hộ Độ

Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo mặt đường, 

chỉnh trang HTKT đường Quang Trung đoạn từ 

đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ 

sung 01 đơn nguyên cầu Hộ Độ 

II Đất thủy lợi 0,43 0,43 

1
Nâng cấp, sửa chữa kênh tiêu úng Xuân 

Hải, thị trấn Lộc Hà
0,43 0,43 Thị trấn Lộc Hà

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 

của HĐND huyện Lộc Hà về việc QĐ CTĐT Dự 

án Nâng cấp, sửa chữa kênh tiêu úng Xuân Hải, 

TT Lộc Hà

III Đất công trình năng lượng 0,15 0,15 

1

Cải tạo mạch vòng giữa ĐZ 472E18.4 với 

ĐZ 471E18.4 và xây dựng ĐZ, TBA nâng 

cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất 

điện năng, nâng cao chất lượng điện áp 

khu vực huyện Lộc Hà năm 2022

0,15 0,15

Xã Thịnh Lộc; Xã Phù 

Lưu; Xã Hồng Lộc; Xã 

Ích Hậu; Xã Tân Lộc

Quyết định số 2126/QĐ-EVNNPC ngày 26/08/2 

021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  về 

việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công 

trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Căn cứ

 pháp lý

Sử dụng từ các loại đất (ha)

PHỤ LỤC 2.6. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

 BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA HUYỆN LỘC HÀ

Ghi 

chú
Tên công trình, dự án  Địa điểm      

Phụ lục 2.6.Lộc Hà 12



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

STT

Căn cứ

 pháp lý

Sử dụng từ các loại đất (ha)
Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Ghi 

chú
Tên công trình, dự án  Địa điểm      

IV Đất ở tại nông thôn 1,10 1,10 

1
Đất ở vùng Cựa Tùy, thôn Xuân Triều, xã 

Bình An
1,10 1,10 Xã Bình An

Bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đất ở vùng 

Cửa Tùy, thôn Xuân Triều, xã Bình An, huyện 

Lộc Hà tỉ lệ 1/500 duyệt ngày 10/3/2023

5 Tổng: 05 hạng mục 1,84 1,71 0,13

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục 2.6.Lộc Hà 13



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất giao thông 1,81 1,81 

1
Đường gom Quốc lộ 1 đoạn từ đường Đồng Phú 

đến bờ hồ
0,59 0,59 Kỳ Đồng

- NQ 55 ngày 29/12/2022 của HĐND huyện Kỳ Anh v/v Điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Kỳ Anh

2
Đường chính khu vực đoạn từ đường đồng phú 

đến đường 70m (qua khu tái định cư cửa lùm)
1,02 1,02 Kỳ Đồng

- NQ 55 ngày 29/12/2022 của HĐND huyện Kỳ Anh v/v Điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Kỳ Anh

3
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường 

chính trong khu đô thị Kỳ Đồng
0,20 0,20 Kỳ Đồng

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 2/8/2021  của HĐND huyện Kỳ Anh 

về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn từ 

nguồn ngân sách tỉnh bổ sung chongân sách cấp huyện giai đoạn 2021-

2025

- QĐ số 5330/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện Kỳ Anh v/v 

phê duyệt CTĐT dự án: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường chính 

trong khu đô thị Kỳ Đồng.

II Đất thủy lợi 0,43 0,43 

1
Kênh tiêu thoát lũ khe Đồng Quanh từ cầu mụ 

lược đến đập Họ
0,43 0,43 Xã Kỳ Thư

- NQ 55 ngày 29/12/2022 của HĐND huyện Kỳ Anh v/v Điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Kỳ Anh

4 Tổng: 04 hạng mục 2,24 2,24

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các 

loại đất (ha) Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA HUYỆN KỲ ANH

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.7. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Phụ lục 2.7.KAH 14



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất giao thông 5,62 5,62

1 Đường thị trấn Nghèn - Đồng Lộc 0,42 0,42 Xuân Lộc, Mỹ Lộc

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

xây dựng công trình Đường thị trấn Nghèn - Đồng Lộc, 

huyện Can Lộc 

2 Đường Khánh Vĩnh Yên - Hồng Lĩnh 5,20 5,20
Khánh Vĩnh Yên, 

Thanh Lộc

Văn bản số 2788/UBND-GT ngày 05/6/2023 của UBND 

tỉnh về CTĐT Dự án về chủ trương Khánh Vĩnh Yên, 

Thanh Lộc, huyện Can Lộc đi thị xã Hồng Lĩnh.

II Đất ở tại nông thôn 3,45 3,45

1 Đất ở thôn Hạ Triều 0,45 0,45
Thôn Hạ Triều, xã 

Khánh Vĩnh Yên

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của 

UBND huyện Can Lộc về việc cho phép khảo sát địa 

điểm, lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phân lô 

đất ở tại thôn Thạch Ngọc và thôn Hạ Triều, xã Khánh 

Vĩnh Yên, huyện Can Lộc

2 Đất ở thôn Thạch Ngọc 0,65 0,65
Thôn Thạch Ngọc, 

xã Khánh Vĩnh Yên

QĐ số 2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND 

huyện Can Lộc v/v cho phép khảo sát địa điểm, lập QH 

tổng mặt bằng sử dụng đất phân lô đất ở tại thôn Thạch 

Ngọc và thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can 

Lộc

3 Đất ở tại thôn Minh Hương 0,6 0,6 Xã Trung Lộc

Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của 

UBND huyện Can Lộc về việc cho phép khảo sát địa 

điểm, lập quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất phân lô 

đất ở tại thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc

 BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA HUYỆN CAN LỘC

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.8. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Phụ lục 2.8.Can Lộc 15



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú

4 Đất ở thôn Ban Long 0,45 0,45 Xã Quang Lộc

Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của 

UBND huyện Can Lộc về việc cho phép khảo sát địa 

điểm, lập quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất phân lô 

đất ở tại đồng Ngoài, thôn Ban Long, xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc

5 Đất ở thôn Đông Vĩnh 0,8 0,8 Xã Kim Song Trường

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của 

UBND huyện Can Lộc về việc cho phép khảo sát địa 

điểm, lập quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất phân lô 

đất ở tại thôn Đông Vĩnh, thôn Phúc Yên, xã Kim Song 

Trường, huyện Can Lộc, huyện Can Lộc

6 Đất ở thôn Phúc Yên 0,5 0,5 Xã Kim Song Trường

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của 

UBND huyện Can Lộc về việc cho phép khảo sát địa 

điểm, lập quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất phân lô 

đất ở tại thôn Đông Vĩnh, thôn Phúc Yên, xã Kim Song 

Trường, huyện Can Lộc, huyện Can Lộc

III Đất cơ sở y tế 0,65 0,65

1 Trung tâm y tế huyện Can Lộc 0,65 0,65
Khối phố 5, TT 

Nghèn

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của 

UBND tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang 

thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, TT y tế tuyến huyện

9 Tổng: 09 công trình, dự án 9,72 9,72

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục 2.8.Can Lộc 16



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất ở nông thôn 8,00 8,00

1 

Dự án Khu đô thị Xuân Thành - Giai 

đoạn 2 (bao gồm đất ở, đất hỗn hợp và 

đất công trình công cộng trong khu đô 

thị)

8,00 8,00 
Xã Xuân Thành, xã 

Cổ Đạm

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 

của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu đô thị mới Xuân Thành

1 Tổng: 01 hạng mục 8,00 8,00

Tên công trình, dự án  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

PHỤ LỤC 2.9. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú

BỔ SUNG TỪ NĂM 2023 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN

(Kèm theo Nghị quyết số    .../NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Phụ lục 2.9.N Xuân 17


